ĐẠO ĐỨC
CHỦ ĐỀ 8: PHÒNG, TRÁNH TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH
BÀI 27: PHÒNG, TRÁNH THƯƠNG TÍCH DO NGÃ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nêu được một số nguyên nhân có thể gây ngã và hậu quả của việc bị ngã đối với cơ thể.
- Nêu được một số việc nên làm để phòng, tránh thương tích do ngã ở trường, ở nhà và nơi vui chơi.
- Phân biệt được việc nên làm và việc không nên làm trong một số tình huống liên quan đến phòng, tránh bị ngã.
- Biết khuyên bạn thực hiện cách phòng, tránh thương tích do ngã phù hợp với lứa tuổi.
- Thực hiện được một số cách đơn giản để phòng, tránh thương tích do ngã trong cuộc sống hằng ngày.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: biết quan sát, suy nghĩ và lựa chọn cách ứng xử phù hợp để phòng, tránh bị ngã.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi với bạn, tham gia thảo luận nhóm và trình bày ý kiến trước lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: nêu được cách xử lí phù hợp trong một số tình huống có nguy cơ gây ngã.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: có ý thức giữ an toàn cho bản thân, không leo trèo, đùa nghịch ở nơi trơn trượt hoặc nguy hiểm.
- Chăm chỉ: tích cực rèn luyện thói quen đi lại cẩn thận, đúng cách trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.
- Nhân ái: biết nhắc nhở, giúp đỡ bạn thực hiện những việc đúng để phòng, tránh bị ngã.
4. Tích hợp: Quyền con người; Phòng tránh tai nạn, thương tích
- HS hiểu trẻ em có quyền được bảo vệ thân thể, sức khỏe và được sống trong môi trường an toàn.
- HS hiểu trẻ em có bổn phận biết giữ gìn thân thể, không thực hiện những việc nguy hiểm dễ gây ngã và gây thương tích.
- HS nhận biết được một số nguy cơ dẫn đến bị ngã và thực hiện những cách đơn giản, phù hợp để phòng tránh tai nạn, thương tích trong cuộc sống hằng ngày.
II. CHUẨN BỊ
- Tranh trong SGK hoặc tranh phóng to các tình huống có nguy cơ gây ngã.
- Thẻ mặt cười, mặt buồn hoặc bảng con để HS bày tỏ ý kiến.
- Câu hỏi gợi ý thảo luận và một số tình huống gần gũi với HS.
- SGK Đạo đức, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài học.
- Giúp HS bước đầu liên hệ với việc giữ an toàn để phòng, tránh thương tích do ngã.

	- GV tổ chức cho HS hát bài hát phù hợp với chủ đề an toàn, đi lại hoặc sinh hoạt học đường để tạo không khí vui tươi, sôi nổi trước khi vào bài học.
	- HS hát cùng cả lớp, thể hiện tinh thần vui vẻ và sẵn sàng vào bài học.

	- Những nơi hoặc việc làm nào dễ khiến em bị ngã?
	- HS nêu được một số nguy cơ như sân ướt, cầu thang, leo trèo, chạy nhảy quá nhanh và đùa nghịch ở nơi trơn trượt.

	- GV chia nhóm đôi, yêu cầu HS, trao đổi về những việc bản thân đã làm để tránh bị ngã ở nhà, ở trường hoặc khi vui chơi.
	- HS trao đổi theo cặp về những việc mình đã làm như đi chậm ở nơi trơn, vịn tay khi lên xuống cầu thang và không leo trèo nơi cao.

	- GV mời một số HS trình bày kết quả trao đổi trước lớp, hướng dẫn HS nói thành câu đầy đủ, ngắn gọn và đúng nội dung.
	- HS trình bày được rằng bản thân biết đi cẩn thận, không chạy trên sân ướt và không trèo lên nơi cao nguy hiểm.

	- GV giới thiệu tên bài: Bài 27: Phòng, tránh thương tích do ngã; nêu yêu cầu nhận biết nguy cơ bị ngã và biết cách phòng tránh.
	- HS lắng nghe, chú ý vào tên bài và nội dung bài học.

	- GV giúp HS hiểu nội dung quyền con người: mỗi em đều có quyền được bảo vệ thân thể, sức khỏe và được sống trong môi trường an toàn ở gia đình, ở trường và nơi vui chơi. GV đồng thời giúp HS nhận thức rõ bổn phận của bản thân là phải biết đi lại cẩn thận, không leo trèo, không chạy nhảy ở nơi trơn trượt và không thực hiện những việc vượt quá khả năng dễ dẫn đến bị ngã.
	- HS hiểu rằng cần giữ an toàn cho bản thân, đi lại cẩn thận và không làm những việc nguy hiểm dễ bị ngã.

	2. Khám phá
Mục tiêu:
- HS nhận biết được một số nguyên nhân có thể gây ngã và hậu quả của việc bị ngã.
- HS nêu được một số việc cần làm để phòng, tránh thương tích do ngã.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK, tập trung vào các hành động, vị trí và tình huống có thể làm bạn nhỏ bị ngã.
	- HS quan sát tranh, nhận ra được một số nguyên nhân có thể làm HS bị ngã trong sinh hoạt hằng ngày.

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân sau khi quan sát tranh và nêu nhận xét ban đầu về bức tranh.
	- HS nêu được một số tình huống nguy hiểm như trèo cây, chạy trên sân ướt, chen lấn ở cầu thang và đứng ở nơi không an toàn.

	- GV chia nhóm 4, giao nhiệm vụ cho từng nhóm thảo luận về nội dung: những nguyên nhân nào có thể gây ngã và hậu quả của việc bị ngã đối với cơ thể.
	- HS thảo luận trong nhóm 4 và nêu được hậu quả như đau, trầy xước, chảy máu, bong gân hoặc phải đi bệnh viện.

	- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả, yêu cầu các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung thêm ý kiến nếu cần.
	- Đại diện nhóm trình bày rõ nguyên nhân và hậu quả; các nhóm khác bổ sung thêm những ý kiến phù hợp.

	- GV chia nhóm 6, giao nhiệm vụ thảo luận về những việc nên làm để phòng, tránh bị ngã ở trường, ở nhà và nơi vui chơi.
	- HS thảo luận và nêu được những việc như đi chậm ở nơi trơn, vịn tay cầu thang, không leo trèo và không đùa nghịch ở nơi nguy hiểm.

	- GV mời HS trình bày kết quả thảo luận; hướng dẫn HS diễn đạt bằng câu đầy đủ, rõ ý, có nêu việc làm và nêu được tác dụng của việc làm đó.
	- HS trình bày được rằng cần đi cẩn thận, không leo trèo và biết giữ trật tự để tránh bị ngã.

	- GV chốt ý: các hành động như chạy nhảy trên sân ướt, chen lấn ở cầu thang, trèo cây, đùa nghịch gần lan can hoặc ở nơi cao đều có thể làm cơ thể bị ngã, bị thương và ảnh hưởng đến học tập, vui chơi của HS. GV củng cố cho HS hiểu rằng đi lại đúng cách, chú ý quan sát và nghe hướng dẫn của người lớn là cách thiết thực để tự bảo vệ bản thân.
	- HS nêu lại được những việc nên làm, không nên làm và hiểu rằng thực hiện đúng sẽ giúp bản thân an toàn hơn.

	- GV giúp HS hiểu nội dung tích hợp: ngã là một dạng tai nạn, thương tích có thể làm cơ thể bị đau, bị thương, ảnh hưởng đến quyền được bảo vệ sức khỏe và thân thể của trẻ em. GV đồng thời làm rõ bổn phận của trẻ em đối với bản thân là phải biết tránh các tình huống nguy hiểm, không bắt chước bạn leo trèo, không chơi đùa ở nơi trơn trượt và biết nhờ người lớn hỗ trợ khi cần. Nội dung phòng tránh tai nạn, thương tích được tích hợp cụ thể qua việc củng cố cho HS các quy tắc gần gũi như đi nhẹ, nói khẽ ở cầu thang, giữ sân lớp khô ráo, không trèo lên cây, lan can hoặc bờ tường.
	- HS hiểu rằng bị ngã có thể làm cơ thể đau và bị thương; vì vậy cần đi cẩn thận, tránh nơi nguy hiểm và nghe hướng dẫn của người lớn.

	3. Luyện tập
Mục tiêu:
- HS phân biệt được việc nên làm và việc không nên làm trong một số tình huống liên quan đến ngã.
- HS biết chia sẻ cách phòng, tránh bị ngã phù hợp với lứa tuổi.

	- GV yêu cầu HS quan sát các tranh ở phần luyện tập và xác định từng việc làm trong tranh là việc nên làm hay không nên làm.
	- HS quan sát tranh và xác định được việc nên làm hoặc không nên làm trong từng tình huống.

	- GV yêu cầu HS giơ thẻ hoặc bảng con để bày tỏ ý kiến về từng hành động.
	- HS giơ thẻ hoặc bảng con theo nhận định của mình đối với từng tranh.

	- GV mời nhiều HS giải thích rõ lí do lựa chọn của mình; yêu cầu HS nói bằng câu đầy đủ, có nêu việc làm và nêu được nguyên nhân vì sao nên làm hoặc không nên làm.
	- HS giải thích được rằng chạy trên sân ướt, leo lên lưng trâu bò hoặc chen lấn ở cầu thang là không nên; còn đi cẩn thận, vịn tay cầu thang và mang đồ bảo hộ khi trượt patin là nên làm.

	- GV chia nhóm đôi, yêu cầu HS, trao đổi về những cách đơn giản mà bản thân có thể thực hiện để phòng, tránh bị ngã.
	- HS trao đổi theo cặp về những việc như đi chậm ở nơi trơn, không leo trèo, không xô đẩy bạn và biết vịn tay khi lên xuống cầu thang.

	- GV mời một số HS trình bày kết quả trao đổi trước lớp.
	- HS trình bày được những việc mình sẽ làm để đi lại an toàn hơn ở trường, ở nhà và khi vui chơi.

	- GV chốt ý: việc nên làm là những việc giúp cơ thể an toàn, tránh trơn trượt, va chạm và ngã; còn việc không nên làm là những việc dễ làm bản thân bị ngã hoặc gây nguy hiểm cho bạn bè xung quanh.
	- HS hiểu rằng cần làm những việc an toàn và tránh những việc có thể làm bản thân bị ngã.

	- GV củng cố nội dung tích hợp: nội dung quyền con người và phòng tránh tai nạn, thương tích bằng cách giúp HS hiểu rằng giữ gìn an toàn trong đi lại và vui chơi hằng ngày là cách bảo vệ thân thể, bảo vệ sức khỏe và thực hiện trách nhiệm của bản thân. GV làm rõ rằng mỗi HS phải tự giác rèn luyện thói quen tốt như đi chậm, quan sát khi di chuyển, không đùa nghịch ở nơi nguy hiểm, bởi đó là biểu hiện của việc biết tự chăm sóc và tự bảo vệ mình. Nội dung phòng tránh tai nạn, thương tích được củng cố thông qua việc cho HS nhắc lại các hành vi an toàn cần duy trì hằng ngày và các hành vi nguy hiểm cần tránh.
	- HS hiểu rằng đi lại cẩn thận và tránh nơi nguy hiểm là cách giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân mỗi ngày.
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Mục tiêu:
- HS biết khuyên bạn thực hiện cách phòng, tránh thương tích do ngã phù hợp.
- HS biết thực hiện một số cách đơn giản để phòng, tránh bị ngã trong cuộc sống hằng ngày.

	- GV chia nhóm 4, giao nhiệm vụ cho HS đóng vai, giao cho mỗi nhóm một tình huống để cùng suy nghĩ cách nhắc nhở, hướng dẫn bạn thực hiện đúng nhằm phòng, tránh bị ngã.
	- HS nhận tình huống, phân công trong nhóm và chuẩn bị nội dung trình bày.

	- GV hướng dẫn HS thảo luận về nội dung cần khuyên bạn, yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn những cách ứng xử phù hợp, gần gũi với HS lớp 1.
	- HS thống nhất được những việc cần nhắc bạn như không trèo cây, không chơi trốn tìm ở nơi nguy hiểm và phải đi lại cẩn thận.

	- GV mời từng nhóm trình bày kết quả trước lớp; hướng dẫn lớp lắng nghe, nhận xét và bổ sung nếu còn thiếu nội dung.
	- HS trình bày kết quả theo nhóm; các HS khác bổ sung thêm những lời nhắc phù hợp để phòng, tránh bị ngã.

	- GV yêu cầu HS liên hệ bản thân, nêu những việc mình đã làm hoặc sẽ làm để phòng, tránh bị ngã trong cuộc sống hằng ngày.
	- HS nêu được những việc bản thân đã làm như không chạy trên sân ướt, không leo trèo và biết đi cẩn thận khi lên xuống cầu thang.

	- GV tổ chức cho HS đọc và ghi nhớ nội dung cần thực hiện hằng ngày để phòng, tránh thương tích do ngã.
	- HS đọc, ghi nhớ và hiểu đó là những việc cần làm hằng ngày để giữ an toàn cho cơ thể.

	- GV kết luận: biết tự bảo vệ bản thân, biết nhắc bạn làm đúng và biết thực hiện các quy tắc an toàn là biểu hiện của HS có trách nhiệm với sức khỏe và thân thể của mình. GV củng cố cho HS thấy rằng mỗi việc làm nhỏ như đi cẩn thận, không leo trèo, không xô đẩy bạn và biết quan sát khi di chuyển đều góp phần phòng tránh thương tích do ngã.
	- HS nêu được cam kết như không leo trèo, không chạy nhảy ở nơi trơn và biết nhắc bạn cùng thực hiện.

	- GV giúp HS hiểu nội dung tích hợp chi tiết hơn ngay trong hoạt động vận dụng bằng cách liên hệ rằng quyền được bảo vệ thân thể và sức khỏe chỉ được bảo đảm tốt khi HS biết hợp tác với gia đình, nhà trường trong việc giữ an toàn cho chính mình. GV nhấn mạnh rằng bổn phận của trẻ em không dừng lại ở việc biết nội dung bài học mà còn thể hiện qua hành động cụ thể, thường xuyên và tự giác như không chủ quan khi đi lại, không bắt chước hành vi nguy hiểm của người khác, biết tránh nơi trơn trượt, biết xin người lớn giúp đỡ khi gặp tình huống khó hoặc cần trèo, với. Nội dung phòng tránh tai nạn, thương tích được thực hiện sâu hơn qua việc yêu cầu HS vận dụng các quy tắc đã học trong mọi hoàn cảnh đi lại ở trường, ở nhà, khi vui chơi ngoài trời hoặc ở nơi có bậc cao, nền trơn và vật cản.
	- HS hiểu rằng cần tự bảo vệ mình, đi lại cẩn thận, tránh nơi nguy hiểm và biết nhờ người lớn giúp khi cần.

	- GV kết luận: Đi lại cẩn thận, không leo trèo và không đùa nghịch ở nơi trơn trượt giúp em phòng, tránh thương tích do ngã.
	- HS nhắc lại kết luận và nêu một việc sẽ thực hiện để tránh bị ngã.

	- GV dặn dò HS đi chậm ở nơi trơn, vịn tay khi lên xuống cầu thang, không leo trèo hoặc chạy nhảy ở nơi nguy hiểm.
	- HS lắng nghe và thực hiện trong sinh hoạt hằng ngày.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
- HS nêu được một số nguyên nhân có thể gây ngã và biết một số việc cần làm để phòng, tránh thương tích do ngã.
- HS phân biệt được việc nên làm và việc không nên làm trong một số tình huống gần gũi với bản thân.
- HS bước đầu biết trình bày ý kiến rõ hơn khi tham gia hoạt động nhóm và khi chia sẻ trước lớp.
- Một số HS còn nêu ý ngắn, GV cần tiếp tục gợi mở bằng câu hỏi cụ thể hơn trong những bài học sau.
